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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.
Thông tin chung về môn học 
1.1. Tên môn học: LISTENING 1
1.2. Mã môn học: ………………………

1.3. Số tín chỉ:   02
1.4. Loại môn học: Bắt buộc

1.5. Các môn học tiên quyết: Sinh viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong quá trình học bậc phổ thông.
1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Thực học trên lớp: 40 giờ

Nghe giảng lý thuyết
: 10 giờ

Làm bài tập trên lớp
: 20 giờ

Tự học có hướng dẫn
: 10 giờ

Tự nghiên cứu: 30 giờ

2.
Mục tiêu của môn học
2.1.  Kiến thức: Nắm vững phương pháp, kỹ thuật nghe thiết yếu để có thể nghe hiểu những bài đọc, mẫu hội thoại ngắn, bản tin, thông báo trong những tình huống thật với những chủ đề thông dụng.

2.2.  Kỹ năng: Biết ghi chú những từ khóa quan trọng, khơi gợi kiến thức nền và từ vựng thông qua hình ảnh, dùng từ khóa để hiểu ý chính, nghe để lấy ý chính, nghe để lấy thông tin cụ thể, hiểu nội dung từ tình huống, v.v..

2.3. Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Trên cơ sở những kỹ năng nghe thiết yếu sinh viên có thể phát triển kỹ năng này để tiếp tục học trình độ cao hơn - nghĩa là có khả năng nghe những bài hội thoại hay bài đọc dài và phức tạp hơn.

2.4. Yêu cầu và cách thức đánh giá: Sinh viên cần hiện diện trên lớp thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như bài tập nghe, phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi,…; thực hành nghe tại nhà, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, được kiểm tra đột xuất các bài nghe bắt buộc, trao dồi kỹ năng học nhóm; …

3.
Tóm tắt nội dung môn học: 
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng Nghe Tiếng Anh thông qua bài học:

1. Unit 1: Keeping busy 

2. Unit 2: School

3. Unit 3: Food

4. Unit 4: My phone

5. Unit 5: Music

6. Unit 6: Video Games

7. Unit 7: Meeting people

8. Unit 8: Heroes

9. Unit 9: Teachers

10. Unit 10: Money

11. Unit 11: Advertising

12. Unit 12: Happiness

4.
Tài liệu học tập
4.1. Giáo trình chính:

Listening Advantage 2 - Tom Kenny & Tamami Wada. (2008) Heinle, Cengage Learning. 
4.2. Giáo trình tham khảo: 

Tactics for Listening- Developing (Third Edition) - Jack C. Richards with Grant Trew. (2012) Oxford.
4.3. Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến môn học)

http://tuhoctienganhdongian.blogspot.com/2013/12/listening-practice-through-dictation.html
5.
Thang điểm đánh giá
Đánh giá theo thang điểm 10; sau đó chuyển đổi sang trong số % theo ba cột điểm

6.
Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
6.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 20%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:

Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;

Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận;

Điểm chuyên cần;

Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ học kì,…).

6.2. Kiểm tra - đánh giá thi giữa kỳ:  Có trọng số là 30%
6.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%
Hình thức thi : Nghe bài hội thoại, độc thoại và trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm A, B, C, D, True / False, điền từ vào chỗ trống, v.v..

Thời lượng thi: 45 phút
Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi thi.

7.
Hình thức tổ chức dạy học môn học

Số giờ lên lớp: 30

Số giờ tự học có GV hướng dẫn: 30

Số giờ tự học không có GV hướng dẫn: 30

8.
Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

	Tuần
	Số giờ trên lớp
	Nội dung bài học


	Số giờ

Tự học, tự nghiên cứu
	Tài liệu cần đọc và nghiên cứu dành cho tự học ngoài nội dung lên lớp



	
	
	
	Có GV hướng dẫn
	Tự  nghiên cứu
	

	1
	3
	- Giới thiệu chương trình

- Unit 1: Keeping busy
	1
	3
	- Unit 1: The weekend

- Unit 2: City Transportation (Developing Tactics for Listening)

	2
	3
	Unit 2: School
	1
	3
	- Unit 3: Neighbors

- Unit 4: Celebrations

(Developing Tactics for Listening)

	3
	3
	Unit 3: Food
	1
	3
	- Unit 5: Restaurants

- Unit 6: Gifts

(Developing Tactics for Listening)

	4
	3
	Unit 4: My phone
	1
	3
	- Unit 7: Air travel

- Unit 8: Mishaps

(Developing Tactics for Listening)

	5
	3
	Unit 5: Music
	1
	3
	- Unit 9: Jobs

(Developing Tactics for Listening)



	6
	3
	Unit 6: Video Games
	1
	3
	- Unit 10: Keeping fit

(Developing Tactics for Listening)

	7
	3
	- Thi kiểm tra giữa kỳ (30 phút)

- Further listening
	1
	3
	

	8
	3
	Unit 7: Meeting people
	1
	3
	- Unit 11: Invitations

- Unit 12: Campus life

(Developing Tactics for Listening)



	9
	3
	Unit 8: Heroes
	1
	3
	- Unit 13: Hobbies and Pastimes

(Developing Tactics for Listening)



	10
	3
	Unit 9: Teachers
	1
	3
	- Unit 14: Shopping problems

- Unit 8: My heroes

(Developing Tactics for Listening)

	11
	3
	Unit 10: Money
	1
	3
	- Unit 15: Hotel services

- Unit 16: Movies

- Unit 17: Fears

(Developing Tactics for Listening)

	12
	3
	Unit 11: Advertising
	1
	3
	- Unit 18: Phone messages

- Unit 19: Touring a city

(Developing Tactics for Listening)

- Unit 12: Happiness

(Listening Advantage Book 2)

	13
	2
	Unit 12: Happiness
	1
	3
	- Unit 20: Airports

- Unit 21: Hotels

- Unit 22: Traffic

(Developing Tactics for Listening)

	14
	2
	Review
	1
	3
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